Đề cương ôn tập tiếng anh 6( tiếng anh thí điểm)
1. The past simple tense. Thời quá khứ dơn
Ved                         Động từ có qui tắc

V( cột 2)              Động từ bất qui tắc

Câu khẳng định: S+ Ved/ V(cột 2).......

Câu phủ định: S + didn’t + inf........

Câu nghi vấn:  Did + S + inf.......?

Wh?   Wh + did + S + inf......

2.  Conjunctions.: từ nối
and, but, so, because, although, or
3. Thức mệnh lệnh
 V+...., please.

Don’t + V.....

4. The present perfect tense.Thời hiện tại hoàn thành.

Have/ has + PII
Câu khẳng định: S+ have/has + PII.......

Câu phủ định: S+ have/has + not + PII.......

Câu nghi vấn:  Have/has +  S +  PII.......?
Wh?  Wh + have/has +  S +  PII.......?
5. Superlatives of long adj: so sánh nhất của tính  từ ngắn
S  + be + the most  + adj
6. The future simple.

Will + inf

Câu khẳng định: S+ Will + inf.......

Câu phủ định: S + Will not + inf........

Câu nghi vấn:  Will + S + inf.......?

Wh?   Wh + Will + S + inf......

7. Might:  future possibility

might +inf

8. The first conditional sentences.Câu điều kiện loại 1.

          vế if ( chia thời hiện tại đơn ,  vế chính ( chia thời tương lai đơn)
